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THÔNG TIN CHUNG  ĐỀ  TÀI 
KHOA  HỌC  VÀ  CÔNG  NGHỆ  CẤP  BỘ 

 
1. TÊN ĐỀ TÀI 

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống tôm cảnh 

Harlequin (Hymenocera picta Dana, 1852) 

2. MÃ SỐ 

NLNY.03.05 

3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU                                   

Tự nhiên      Kỹ thuật  
Môi 

trường  
Kinh tế; 
XH-NV    Nông Lâm  ATLĐ  

Giáo dục    Y Dược  
Sở hữu  
trí tuệ  

 

4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU 
 

Cơ 
bản 

Ứng 
dụng 

Triển 
khai 

   
 

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN                  24 tháng 
                             Từ tháng 01 năm 2016 đến  tháng 12 năm 2017 

6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI 
Tên cơ quan: Trường Đại học Nha Trang 
Điện thoại: 058.831147 
E-mail: dhtsnt@vnn.vn 
Địa chỉ: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hoà 
Họ và tên thủ trưởng cơ quan chủ trì: PGS. TS. Trang Sĩ Trung 

7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI  
Họ và tên: Đoàn Xuân Nam            
Chức danh khoa học: Giảng viên                                                  
Địa chỉ cơ quan: 02 Nguyễn Đình Chiểu, 
Nha Trang, Khánh Hoà.                                    
Điện thoại cơ quan:                                        
Di động: 0905. 347. 696                                                              
E-mail: namdoanxuan.ntu@gmail.com 

 
Học vị: Thạc sỹ 
Năm sinh: 1985 
Địa chỉ nhà riêng: Vĩnh Thành, Vĩnh Phương, 
Nha Trang, Khánh Hòa 
Điện thoại nhà riêng:          
Fax:                   

8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 

TT Họ và tên 
Đơn vị công tác và 

lĩnh vực chuyên môn 
Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao Chữ ký 

1 ThS. Đoàn Xuân 
Nam 
(Chủ nhiệm đề 
tài) 

Trường Đại học Nha 
Trang 
Sản xuất giống và nuôi 
thủy sinh vật cảnh 

- Quản lý chung đề tài 
- Thuần dưỡng, nuôi vỗ thành thục và 
cho đẻ tôm bố mẹ 
- Thử nghiệm và xây dựng quy trình 
sản xuất giống 

 

2 ThS. Trần Văn 
Dũng 
(Thành viên 
chính) 

Trường Đại học Nha 
Trang 
Kỹ thuật sản xuất giống 
và nuôi giáp xác 

- Nghiên cứu tập tính sinh sản của tôm 
bố mẹ 

 

3 ThS. Trần Thị 
Lê Trang 
(Thành viên 
chính) 

Trường Đại học Nha 
Trang 
Sản xuất và nuôi thức ăn 
sống 

- Thư lý đề tài 
- Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại 
thức ăn lên sinh trưởng, phát triển và 
tỷ lệ sống của ấu trùng 

 

4 ThS. Lương Thị 
Hậu 
(Thành viên 

Trường Đại học Nha 
Trang 
Trung tâm Thí nghiệm – 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ 
ương lên sinh trưởng, phát triển và tỷ 
lệ sống của ấu trùng 
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chính) Thực hành  
Di truyền và chọn giống 
thủy sản 

5 ThS. Nguyễn 
Đình Huy  
(Thành viên 
chính) 

Trường Đại học Nha 
Trang 
Sinh thái Thủy sinh vật  

- Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ 
thức ăn lên sinh trưởng, phát triển và 
tỷ lệ sống của ấu trùng  

 

6 Nguyễn Thị 
Tường Hạnh 
(Thành viên) 

Học viên cao học; 
Trường Đại học Nha 
Trang 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất 
làm giàu thức ăn sống lên sinh trưởng, 
phát triển và tỷ lệ sống của ấu trùng 

 

7 Lê Khắc Quốc 
Phong  
(Nhân viên hỗ 
trợ) 

Sinh viên 
Trường Đại học Nha 
Trang 

- Quản lý trại, sửa chữa hệ thống điện 
nước 

 

9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH 
Tên đơn vị 

trong và ngoài nước 
 

Nội dung phối hợp nghiên cứu 
Họ và tên người đại 

diện đơn vị 

Trung tâm Thí nghiệm 
thực hành Trường Đại 
học Nha Trang 

Cung cấp máy, thiết bị, vật dụng để phân tích mẫu và 
bố trí thí nghiệm. 

Vũ Phương 

10. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 

Mục tiêu chung: Xây dựng được quy trình sản xuất giống tôm cảnh Harlequin (Hymenocera picta 

Dana, 1852). Mục tiêu cụ thể: Thuần dưỡng và nuôi vỗ thành thục tôm bố mẹ tỷ lệ sống trên 80%; tỷ 

lệ thành thục của tôm bố mẹ đạt trên 50%. Nghiên cứu ương ấu trùng đến giai đoạn con giống đạt tỷ lệ 

sống trên 5%. 

11. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

11.1. Đối tượng nghiên cứu 

Tôm Harlequin Hymenocera picta (Dana, 1852)  

11.2. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện trên loài tôm cảnh Harlequin Hymenocera picta khai thác từ vùng biển 

Khánh Hòa trong điều kiện nuôi nhốt. Thí nghiệm được tiến hành trong các hệ thống bể tuần hoàn 

(composite và kính) thể tích 10 lít và 60 lít; bể kính thể tích 10 – 200 lít. Nghiên cứu được thực hiện 

tại Trại Thực nghiệm Nuôi trồng Thủy sản (Cam Ranh) và Trại sản xuất giống sinh vật cảnh (Tổ 13, 

Đường Đệ, Nha Trang). Các nghiên cứu thu thập, thuần dưỡng, nuôi vỗ, cho đẻ, nghiên cứu tập tính 

sinh sản được thực hiện tại Trại sản xuất giống sinh vật cảnh (Đường Đệ). Các nghiên cứu ương giống 

được thực hiện tại Trại Thực nghiệm Nuôi trồng Thủy sản (Cam Ranh). 

12. SẢN PHẨM   

12.1. Sản phẩm khoa học 

Sách chuyên khảo                              Bài báo đăng tạp chí nước ngoài  
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Sách tham khảo                                 Bài báo đăng tạp chí trong nước   

Giáo trình                                          Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế  
 

12.2. Sản phẩm đào tạo 

                                                           Nghiên cứu sinh                          Cao học     

12.3. Sản phẩm ứng dụng 

Mẫu   Vật liệu                         Thiết bị máy móc             

Giống cây trồng         Giống vật nuôi            Qui trình công nghệ         

Tiêu chuẩn                 Qui phạm                   Sơ đồ, bản thiết kế                                

Tài liệu dự báo           Đề án                         Luận chứng kinh tế     

Phương pháp  Chương trình máy tính       Bản kiến nghị                         

Dây chuyền công nghệ  Báo cáo phân tích  Bản quy hoạch  

12.4. Các sản phẩm khác 

12.5. Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm 

STT Tên sản phẩm Số lượng Yêu cầu khoa học 

1 Quy trình sản xuất giống 

tôm cảnh Harlequin 

01 - Tôm bố mẹ sinh sản tốt trong điều kiện nuôi nhốt, 

tỷ lệ sống trên 80%, tỷ lệ thành thục đạt trên 50%. 

- Tỷ lệ sống của ấu trùng đến hết giai đoạn tôm 

giống đạt trên 5%. 

- Được nghiệm thu cấp cơ sở. 

2 Tôm cảnh Harlequin bố 

mẹ 

50 con Tôm bố mẹ khỏe mạnh, thích ứng với điều kiện nuôi 

nhốt, tỷ lệ thành thục đạt trên 50%. 

4 Tôm giống Harlequin là 

kết quả của sản xuất 

giống nhân tạo 

1.000 con Khỏe mạnh, thích ứng tốt với điều kiện nuôi nhốt; 

kích cỡ trên 1,0 cm/con. 

5 Bài báo khoa học  02 bài Đăng trên các tạo chí khoa học chuyên ngành trong 

nước. 

6 Đào tạo sau đại học  01 thạc sỹ Bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ 

13. HIỆU QUẢ (giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội) 

- Đề tài thành công sẽ góp phần cung cấp những thông tin khoa học mới về sinh sản nhân tạo và 

ương giống tôm Harlequin trong điều kiện nuôi nhốt. Những kiến thức này có ý nghĩa khoa học và 

thực tiễn trong việc giảng dạy và NCKH về tôm Harlequin nói riêng và giáp xác cảnh nói chung. Đề 

tài tạo điều kiện cho 1 học viên cao học bảo vệ luận văn thạc sỹ và nhiều sinh viên đại học có thể tham 

gia để hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Quá trình thực hiện đề tài còn tạo điều kiện cho nhiều cán bộ 

nghiên cứu của Trường Đại học Nha Trang tham gia nhằm học hỏi và nâng cao năng lực NCKH. 

- Trong bối cảnh nghề nuôi một số đối tượng thủy sản truyền thống đang gặp khó khăn như nghề 

nuôi tôm sú, cá chẽm,… Đề tài thành công sẽ góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi, tạo công ăn việc 

làm cho nhiều người nuôi, đặc biệt là những người sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh. Mặt 
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khác, đề tài thành công còn góp phần đáp ứng nhu cầu tôm cảnh Harlequin trên thị trường, hạn chế áp 

lực khai thác loài tôm này ngoài tự nhiên, góp phần bảo vệ nguồn lợi và đa dạng sinh học. 

14. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG 

- Các bài báo là kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong 

nước, các hội nghị chuyên ngành,… làm tài liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các 

trường, viện nuôi trồng thủy sản và các cơ sở sản xuất thủy sinh vật cảnh.  

- Các cơ sở sản xuất, buôn bán giống thủy sinh vật cảnh trên cả nước có thể ứng dụng các kết quả 

nghiên cứu của đề tài để sản xuất giống tôm cảnh Harlequin đáp ứng nhu cầu thị trường. 

15. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ 
Tổng kinh phí: 350.000.000 đồng 
Trong đó:  

    Ngân sách Nhà nước: 350.000.000 đồng                  Các nguồn kinh phí khác:  
Nhu cầu kinh phí từng năm: 

 

- Năm 2016: 188.900.000 đồng                                 - Năm 2017: 161.100.000 đồng 
 

 


